
 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 

hỏi 

Mã đề thi 

456 457 458 459 

1 B C C D 

2 A B A D 

3 A C D A 

4 A A B D 

5 C A A B 

6 C D C A 

7 C B C B 

8 A C D D 

9 A C D A 

10 D A C B 

11 B C D B 

12 C B C B 

13 A B B B 

14 A B C B 

15 C B B A 

16 B B B C 

17 A C D B 

18 B D B A 

19 C B A B 

20 C B D C 

21 D B D D 

22 B D A B 

23 D A C C 

24 C B B A 

25 A B D B 

26 C D A C 

27 B A B B 

28 A A D B 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu Nội dung Điểm 

1. Em hãy so 

sánh quá trình 

phát xít hóa ở 

Đức và Nhật 

Bản trong những 

năm 30 của thế 

kỉ XX. (2 điểm) 

*Hs nêu được điểm giống nhau: 

- Nghèo tài nguyên, ít thuộc địa (hoặc không có), hẹp thị trường 

tiêu thụ. 

- Mưu đồ, thái độ trong quan hệ quốc tế : Đều bất mãn với hệ 

thống Vécxai - Oasinhtơn, đều muốn dùng vũ lực và chiến tranh 

để chia lại thế giới. 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

*Hs nêu được điểm khác nhau: 

- Nước Đức: 

+ Chế độ quân chủ đại nghị chuyển sang chế độ chuyên chế độc 

tài phát xít.  

 

 

0.25 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn thi: LỊCH SỬ 11 



+ Quá trình phát xít hoá nhanh chóng. 

- Nước Nhật:  

+ Có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng ( do vậy Nhật có sẵn 

tính chất quân phiệt hiếu chiến). Do đó, quá trình phát xít hoá 

chủ yếu diễn ra trong chính sách của nhà nước.  

+ Quá trình phát xít hoá kéo dài về thời gian và gắn liền với quá 

trình chiến tranh xâm lược. 

0,25 

 

 

0.25 

 

0,25 

* HS rút ra được bản chất chung của chủ nghĩa phát xít: 

CNPX xuất hiện ở nhiều nước, tuy mang những những đặc điểm 

khác nhau ở mỗi nước nhưng đều có chung bản chất đó là nền 

chuyên chính khủng bố công khai của những phần tử phản động 

nhất, hiếu chiến nhất; chủ trương thủ tiêu mọi quyền tự do cơ 

bản của con người, khủng bố tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh 

xâm lược, tiêu diệt các nước khác để xác lập quyền thống trị của 

chủ nghĩa phát xít. 

 

 

0.5 

2. Theo em, Việt 

Nam đã vận 

dụng được bài 

học như thế nào 

từ chính sách 

kinh tế mới của 

nước Nga Xô 

Viết (3.1921) 

trong công cuộc 

đổi mới đất nước 

xây dựng chủ 

nghĩa xã hội 

 (1 điểm) 

* Hs nêu được ý nghĩa của chính sách kinh tế mới: 

- Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kip thời từ nền kinh tế 

do Nhà nước nắm độc quyền về moi mặt sang nền kinh tế nhiều 

thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. 

 - Chính sách này đã đưa nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng 

kinh tế, chính trị. Đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm đối với 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế 

giới. 

* Hs liên hệ đến công cuộc đổi mới của Việt Nam 12/1986:  

Khi tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội với công cuộc đổi mới 

được thực hiện 12/1986, Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ 

trương: 

- Xóa bỏ nền kinh tế quan liêu bao cấp nhà nước nắm độc quyền 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, 

nhiều quy mô, trình độ công nghệ. 

- Phát triển, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 

(HS có thể viết theo suy nghĩ của mình song cần đảm bảo các 

yêu cầu trên) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 


